
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 5 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHTM, ngày        tháng        năm          của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Hình thức đào tạo: Chính quy

TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

1 Vũ Đạt 22AM0110006 034096016528 Thái Bình Nam Kinh
Việt
Nam

27/01/1996 CH28AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QÐ-ÐHTM ngày
05/01/2024

28/02/2024

2 Phùng Thị Thanh Huyền 22AM0110015 001197014705 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

22/04/1997 CH28AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

23/02/2024

3 Nguyễn Khánh Ly 22AM0110022 001196031196 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

09/07/1996 CH28AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM
ngày 25/10/2023

28/11/2023

4 Hoàng Thị Trang Thu 22AM0110037 001178033061 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

16/01/1978 CH28AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM
ngày 25/10/2023

29/11/2023

5 Lê Hương Giang 22BM0110093 008198011029 Tuyên Quang Nữ Kinh
Việt
Nam

07/10/1998 CH28BQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

13/06/2024

6 Nguyễn Thị Thu Hương 22BM0110109 027300009651 Bắc Ninh Nữ Kinh
Việt
Nam

08/12/2000 CH28BQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

05/06/2024

7 Nguyễn Thị Lệ 22BM0110110 034191003636 Thái Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

29/08/1991 CH28BQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

10/06/2024

8 Nguyễn Thu Trang 22BM0110149 024199003106 Bắc Giang Nữ Kinh
Việt
Nam

06/06/1999 CH28BQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

19/06/2024

9 Nguyễn Đức Vịnh 22BM0110155 027086002596 Bắc Ninh Nam Kinh
Việt
Nam

15/09/1986 CH28BQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

19/06/2024

10
Nguyễn Thị Hương
Giang

22BM0110092 035192008918 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

16/10/1992 CH28BQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

20/06/2024

11 Phạm Thu Hà 22BM0110019 008190000724 Tuyên Quang Nữ Kinh
Việt
Nam

01/05/1990 CH28BQLKT.N5
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

07/06/2024

12 Bàn Thị Nga 22BM0110043 008196006547 Tuyên Quang Nữ Dao
Việt
Nam

02/04/1996 CH28BQLKT.N5
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

18/06/2024

13 Cao Thị Vân Anh 23AM0110001 031199002502 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt
Nam

20/07/1999 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

14 Nguyễn Thị Lan Anh 23AM0110002 001191028388 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

10/10/1991 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

15 Trương Ngọc Ánh 23AM0110005 006198000048 Bắc Kạn Nữ Kinh
Việt
Nam

08/01/1998 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

16 Trần Bắc 23AM0110007 001086001783 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

16/10/1986 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

17 Nguyễn Nhật Cường 23AM0110009 014200002925 Sơn La Nam Kinh
Việt
Nam

26/11/2000 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

18 Phạm Huyền Diệu 23AM0110011 037199002423 Ninh Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

22/07/1999 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

19 Phùng Lê Duy 23AM0110012 001096021369 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

06/05/1996 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

20 Nguyễn Hữu Đức 23AM0110017 034080020259 Thái Bình Nam Kinh
Việt
Nam

06/03/1980 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

21 Trần Thị Hương Giang 23AM0110018 026300002493 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

22/11/2000 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

22 Lê Ngân Hà 23AM0110019 038199001302 Thanh Hóa Nữ Kinh
Việt
Nam

07/11/1999 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

23 Mầu Thị Thu Hải 23AM0110022 026178000029 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

08/09/1978 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

24 Trần Thị Hiền 23AM0110026 034186000391 Thái Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

29/03/1986 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

25 Nguyễn Đức Hóa 23AM0110031 042080000414 Hà Tĩnh Nam Kinh
Việt
Nam

30/07/1980 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

26 Nguyễn Trọng Hùng 23AM0110037 033095008192 Hưng Yên Nam Kinh
Việt
Nam

20/02/1995 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

27 Nguyễn Thị Hương 23AM0110038 026190004162 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

09/10/1990 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

28 Nguyễn Thị Mai Hương 23AM0110040 017188002379 Hòa Bình Nữ Mường
Việt
Nam

15/01/1988 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

29 Souphakone Khamvongsa 23AM0110098 P1840162 Lào Nam Kinh
Việt
Nam

10/07/1988 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

30 Trần Ngọc Khánh 23AM0110041 031090001217 Hải Phòng Nam Kinh
Việt
Nam

24/08/1990 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

31 Phạm Đức Khoa 23AM0110042 034200008970 Thái Bình Nam Kinh
Việt
Nam

08/07/2000 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

32 Trần Thuỳ Linh 23AM0110044 034185005089 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

20/04/1985 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

33 Trần Hữu Minh 23AM0110049 030097004829 Hải Dương Nam Kinh
Việt
Nam

29/10/1997 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

34 Trần Kim Ngân 23AM0110054 001300018276 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

17/09/2000 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

35 Tạ Thị Ngọc 23AM0110056 001300018846 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

02/10/2000 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

36 Nguyễn Thị Trang Nhung 23AM0110060 001194001702 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

22/07/1994 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

37 Phạm Vũ Quỳnh Phương 23AM0110066 019192001059 Thái Nguyên Nữ Kinh
Việt
Nam

12/06/1992 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

38 Bùi Thị Minh Thủy 23AM0110076 031179005543 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt
Nam

28/01/1979 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

39 Nguyễn Khắc Tiến 23AM0110077 001092027340 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

21/07/1992 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

40 Nguyễn Thị Minh Trang 23AM0110078 001196034601 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

01/11/1996 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

41 Trần Đoan Trang 23AM0110081 033192002909 Hưng Yên Nữ Kinh
Việt
Nam

04/09/1992 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

42 Lê Xuân Trường 23AM0110084 033097000648 Hưng Yên Nam Kinh
Việt
Nam

07/02/1997 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

43 Phạm Văn Trượng 23AM0110085 033083001083 Hưng Yên Nam Kinh
Việt
Nam

01/02/1983 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

44 Nguyễn Khắc Tuấn 23AM0110088 064079000031 Gia Lai Nam Kinh
Việt
Nam

08/07/1979 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

45 Phí Minh Tuấn 23AM0110090 001091007835 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

02/11/1991 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

46 Hồ Hoàng Việt 23AM0110095 040081000003 Nghệ An Nam Kinh
Việt
Nam

16/12/1981 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

47 Trương Anh Việt 23AM0110096 001201025501 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

09/09/2001 CH29AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

48 Lê Phương Nam 23AM0110051 035200000588 Hà Nam Nam Kinh
Việt
Nam

18/03/2000 CH29AQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

49 Trần Thị Thanh Nga 23AM0110052 035182001683 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

20/11/1982 CH29AQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

50 Lê Hoa Hồng Nhung 23AM0110059 035190003723 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

14/09/1990 CH29AQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

30/11/2024

51 Nguyễn Hồng Niên 23AM0110061 036182011141 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

28/07/1982 CH29AQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

52 Nguyễn Linh Phương 23AM0110064 035198000149 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

14/10/1998 CH29AQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

53 Trần Mai Trang 23AM0110082 035300008371 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

13/07/2000 CH29AQLKT.N2
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

54 Nguyễn Thị Vân Anh 23AM0110099 026199003058 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

23/01/1999 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

55 Cao Huy Hiếu 23AM0110110 031082014823 Hải Phòng Nam Kinh
Việt
Nam

21/04/1982 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

56 Kiều Thùy Linh 23AM0110116 035188002976 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

24/09/1988 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
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tạo
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ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
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văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

57 Nguyễn Nhật Linh 23AM0110117 035300003383 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

23/11/2000 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

58 Nguyễn Thị Phượng 23AM0110123 035184001152 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

18/01/1984 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

59 Lê Thị Thảo 23AM0110127 035190011886 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

15/02/1990 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

60 Đoàn Long Vân 23AM0110132 034092005967 Thái Bình Nam Kinh
Việt
Nam

21/06/1992 CH29AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

61 Khổng Đức Dương 23AM0110013 024095011952 Bắc Giang Nam Kinh
Việt
Nam

05/03/1995 CH29AQLKT.N4
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

62 Nguyễn Tuấn Long 23AM0110045 024088000190 Bắc Giang Nam Kinh
Việt
Nam

02/01/1988 CH29AQLKT.N4
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

63 Nguyễn Ngọc Hà Phương 23AM0110065 027199011173 Bắc Ninh Nữ Kinh
Việt
Nam

11/07/1999 CH29AQLKT.N4
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

64 Nguyễn Thu Trang 23AM0110080 024194007054 Bắc Giang Nữ Kinh
Việt
Nam

01/04/1994 CH29AQLKT.N4
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

65
Nguyễn Thị Khánh
Huyền

23AM0110112 022301000577 Quảng Ninh Nữ Kinh
Việt
Nam

27/11/2001 CH29AQLKT.N5
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

66 Phạm Thị Lệ Thu 23AM0110129 022194002948 Quảng Ninh Nữ Sán Dìu
Việt
Nam

15/05/1994 CH29AQLKT.N5
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

67 Phùng Thị Khánh 22AM0101031 001191015470 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

03/11/1991 CH28AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023
28/11/2023

68 Nguyễn Huyền Châu 22BM0101006 001189030332 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

16/09/1989 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
17/06/2024

69 Nguyễn Hòa Chi 22BM0101007 001300016922 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

20/05/2000 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
14/06/2024

70 Nguyễn Thành Chính 22BM0101008 024200000009 Bắc Giang Nam Kinh
Việt
Nam

25/08/2000 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1103/QĐ-ĐHTM ngày

27/06/2024
10/07/2024

71 Cù Chí Hùng 22BM0101021 075096000345 Đồng Nai Nam Kinh
Việt
Nam

12/11/1996 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
19/06/2024

72 Trần Quang Khiêm 22BM0101027 001200007470 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

23/12/2000 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
14/06/2024

73 Nguyễn Thị Thảo 22BM0101046 035191003894 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

13/10/1991 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

74 Phạm Thị Trinh 22BM0101051 030196008854 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

10/07/1996 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
19/06/2024

75 Trần Văn Việt 22BM0101053 036092011987 Nam Định Nam Kinh
Việt
Nam

27/02/1992 CH28BQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
19/06/2024

76 Bùi Thị Vân Anh 23AM0101001 036193018133 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

19/10/1993 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024
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77 Lê Phan Quang Anh 23AM0101002 010099004214 Hưng Yên Nam Kinh
Việt
Nam

11/08/1999 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

78 Mai Quỳnh Anh 23AM0101003 033300003641 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

25/09/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

79 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23AM0101005 030182006921 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

26/04/1982 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

80 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23AM0101006 001301010971 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

10/05/2001 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

81 Hoàng Thị Ngọc Ánh 23AM0101007 001300020236 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

03/02/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

82 Triệu Thanh Bình 23AM0101008 038085044932 Thanh Hóa Nam Kinh
Việt
Nam

07/07/1985 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

83 Dương Ngọc Bích 22BHTTS01 026301000177 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

20/05/2001 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
19/06/2024

84 Đoàn Lê Chí Dũng 23AM0101010 001201010537 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

31/05/2001 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
28/11/2024

85 Nguyễn Thùy Dương 23AM0101012 001195016650 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

11/04/1995 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

86 Nguyễn Hồng Điệp 23AM0101013 001187005927 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

19/12/1987 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

87
Nguyễn Thị Hương
Giang

22AHTTS01 001301009532 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

17/07/2001 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024

88 Trần Thị Thu Hà 23AM0101016 001185006491 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

18/11/1985 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

89 Nguyễn Minh Hằng 23AM0101018 001300012053 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

17/11/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
24/11/2024

90 Hồ Thị Hiền 23AM0101019 042196006340 Hà Tĩnh Nữ Kinh
Việt
Nam

16/06/1996 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024

91 Bùi Trung Hiếu 21BM0101029 001098000843 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

09/02/1998 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

92 Nguyễn Thị Hoa 23AM0101021 040190034486 Nghệ An Nữ Kinh
Việt
Nam

18/07/1990 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024

93 Trần Thị Hoài 23AM0101022 036301005988 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

11/01/2001 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
28/11/2024

94 Vũ Thị Khánh Hòa 23AM0101023 031190000008 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt
Nam

26/01/1990 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

95 Phạm Quốc Huy 23AM0101025 024099014246 Bắc Ninh Nam Kinh
Việt
Nam

28/12/1999 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

96 Phan Thị Ngọc Huyền 23AM0101027 025191000136 Phú Thọ Nữ Kinh
Việt
Nam

17/02/1991 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024
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97 Phạm Minh Hùng 23AM0101030 034087001742 Thái Bình Nam Kinh
Việt
Nam

10/12/1987 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

98 Cao Thị Hoài Hương 23AM0101033 024191009092 Bắc Giang Nữ Kinh
Việt
Nam

06/08/1991 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

99 Hoàng Đình Khánh 23AM0101035 001091024880 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

07/08/1991 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

100 Ketsana Laomouaxiong 23AM0101071 P1865273
Luang Pha

Băng
Nữ Lào 15/10/1999 CH29AQTKD.N1

Quản trị
kinh doanh

Quản trị
kinh doanh

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

101 Đặng Tùng Lâm 23AM0101037 001095029313 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

19/10/1995 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

102
Trần Nguyễn Phương
Linh

23AM0101039 034300003202 Thái Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

30/10/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

103 Nguyễn Khương Mẫn 23AM0101040 001089003232 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

23/11/1989 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

104 Lê Trọng Nghĩa 23AM0101044 001082052856 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

19/10/1982 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024

105 Lê Văn Nghĩa 23AM0101045 038072009682 Thanh Hóa Nam Kinh
Việt
Nam

22/05/1972 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024

106 Đậu Thị Diễm Ngọc 23AM0101046 040193018035 Nghệ An Nữ Kinh
Việt
Nam

08/01/1993 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
25/11/2024

107 Phạm Bích Ngọc 23AM0101048 001199032876 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

11/02/1999 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

108 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 23AM0101049 025300011345 Tuyên Quang Nữ Kinh
Việt
Nam

06/03/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

109 Chu Chấn Phong 23AM0101050 036099000006 Nam Định Nam Kinh
Việt
Nam

04/08/1999 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

110 Trương Thị Thu Phương 23AM0101052 015180000149 Yên Bái Nữ Kinh
Việt
Nam

12/06/1980 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

111 Vũ Minh Phương 23AM0101053 036198000614 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

26/10/1998 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
25/11/2024

112 Nguyễn Hoàng Lệ Quyên 23AM0101054 026196001850 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

24/04/1996 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

113 Nguyễn Văn Thuấn 23AM0101058 024079000210 Bắc Giang Nam Kinh
Việt
Nam

06/07/1979 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

114 Trần Thị Huyền Trang 23AM0101062 030301005564 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

28/06/2001 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
29/11/2024

115 Lê Bảo Trung 23AM0101063 001097018850 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

17/12/1997 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
25/11/2024

116 Nguyễn Công Trường 23AM0101065 034094010012 Thái Bình Nam Kinh
Việt
Nam

28/12/1994 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024
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117 Phan Thị Thanh Vân 23AM0101066 030183014226 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

07/12/1983 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
23/11/2024

118 Vương Duy Việt 23AM0101067 019200000055 Thái Nguyên Nam Kinh
Việt
Nam

01/04/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

119 Nguyễn Thị Vinh 23AM0101068 001300009699 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

23/04/2000 CH29AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
27/11/2024

120 Đinh Thị Hồng Nhung 22BM0121014 044300003955 Quảng Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

23/08/2000 CH28BMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

13/06/2024

121 Nguyễn Thị Lan Anh 23AM0121001 015301007898 Yên Bái Nữ Kinh
Việt
Nam

10/09/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

122 Hoàng Thị Linh Chi 23AM0121003 037197001931 Ninh Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

22/12/1997 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

123 Đỗ Lê Kỳ Duyên 23AM0121004 001199030158 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

10/05/1999 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

124 Lê Thị Thùy Dương 23AM0121006 036301007483 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

04/07/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

125 Nguyễn Thùy Dương 23AM0121007 031301000695 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt
Nam

29/03/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

126 Trần Tiến Đạt 23AM0121008 001201000462 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

29/01/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

127 Nguyễn Thị Thúy Hằng 23AM0121013 001188022994 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

24/05/1988 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

128 Kim Ngọc Kiên 23AM0121016 017201006131 Hòa Bình Nam Kinh
Việt
Nam

17/07/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

129 Lê Tiến Mạnh 22BHTTS02 001201015407 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

17/10/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

17/06/2024

130 Lại Lê Hiếu Ngân 23AM0121022 060301000079 Bình Thuận Nữ Kinh
Việt
Nam

03/11/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

131 Đoàn Trúc Quỳnh 23AM0121023 001196020238 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

21/06/1996 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

132
Hoàng Nguyễn Trúc
Quỳnh

23AM0121024 052301009744 Bình Định Nữ Kinh
Việt
Nam

23/07/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

133 Nguyễn Công Thành 23AM0121026 024094016425 Bắc Giang Nam Kinh
Việt
Nam

26/10/1994 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

134 Đặng Thủy Tiên 23AM0121028 001301011272 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

21/03/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

135 Tạ Thị Hà Trang 23AM0121031 040195022641 Nghệ An Nữ Kinh
Việt
Nam

05/03/1995 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

136 Lê Đăng Hùng 21BM0201019 006200003876 Thái Nguyên Nam Kinh
Việt
Nam

10/06/2000 CH27BTCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

137 Nguyễn Xuân Tường 21BM0201085 027097000386 Bắc Ninh Nam Kinh
Việt
Nam

20/11/1997 CH27BTCNH.N3
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

138 Đào Hải Minh 21BM0201101 001093039421 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

19/08/1993 CH27BTCNH.N4
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

139 Lê Thị Thúy Hằng 22BM0201009 035196001319 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

14/04/1996 CH28BTCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

140 Vũ Thị Lan Anh 23AM0201002 017185000015 Hoà Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

22/03/1985 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

141 Vũ Minh Diễm 23AM0201006 036198002434 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

07/02/1998 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

142 Phạm Thị Thuỳ Dung 23AM0201008 037301003486 Ninh Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

18/04/2001 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

143 Kim Hoàng Giang 23AM0201011 001084021125 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

21/03/1984 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

144 Đoàn Việt Hà 23AM0201012 034300005529 Thái Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

13/11/2000 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

145 Hồ Thị Hạnh 23AM0201015 001189025872 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

10/06/1989 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

146 Nguyễn Hoàng Khánh 23AM0201020 001098003539 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

02/09/1998 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

147 Đỗ Khánh Linh 23AM0201021 001180042390 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

01/09/1980 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

148 Nguyễn Thị Hà My 23AM0201023 001300011485 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

27/01/2000 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

149 Hà Văn Nam 23AM0201024 036081007870 Nam Định Nam Kinh
Việt
Nam

19/10/1981 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

150 Hoàng Thị Ngọc 23AM0201025 038181000240 Thanh Hóa Nữ Kinh
Việt
Nam

28/11/1981 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

151 Đặng Phương Thảo 23AM0201028 001300015149 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

20/04/2000 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

152 Đinh Thị Huyền Trang 23AM0201030 017190000655 Hoà Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

10/05/1990 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

153 Nguyễn Thu Trang 23AM0201031 024301001229 Bắc Giang Nữ Kinh
Việt
Nam

17/11/2001 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

154 Trần Ngọc Tuyết 23AM0201033 001196009548 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

21/03/1996 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

155 Nguyễn Thị Thanh Vân 23AM0201034 001192036757 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

21/10/1992 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

156 Lương Thị Yến 23AM0201035 035187002010 Hà Nam Nữ Kinh
Việt
Nam

17/12/1987 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

157 Nguyễn Tiến Đạt 22BM0301004 035092001486 Hà Nam Nam Kinh
Việt
Nam

13/09/1992 CH28BKT.N1 Kế toán Kế toán
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
04/06/2024

158 Vũ Hồng Mai 22BM0301015 155191000001 CHLB Đức Nữ Kinh
Việt
Nam

07/12/1991 CH28BKT.N1 Kế toán Kế toán
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
11/06/2024

159 Kiều Thanh Hằng 23AM0301007 025300008306 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

20/03/2000 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
24/11/2024

160 Hoàng Thị Huyền 23AM0301010 036198004356 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

14/08/1998 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
24/11/2024

161 Nguyễn Thị Thu Huyền 23AM0301011 037183002833 Ninh Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

30/05/1983 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

162 Đinh Thị Phương Lan 23AM0301012 025182000113 Phú Thọ Nữ Kinh
Việt
Nam

28/11/1982 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
24/11/2024

163 Trần Thị Là 23AM0301013 034186021542 Thái Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

26/03/1986 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

164 Tạ Thị Liên 23AM0301014 026190002530 Vĩnh Phúc Nữ Kinh
Việt
Nam

25/05/1990 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
24/11/2024

165 Đỗ Thị Nhung 23AM0301015 036181000384 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

08/05/1981 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
30/11/2024

166 Nguyễn Thị Thanh Vân 23AM0301020 027301007069 Bắc Ninh Nữ Kinh
Việt
Nam

18/08/2001 CH29AKT.N1 Kế toán Kế toán
số 1995/QĐ-ĐHTM

ngày 05/11/2024
22/11/2024

167 Trần Lan Nhi 21AM0404010 001199003375 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

07/08/1999 CH27AQTNL.T1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

168 Đỗ Thị Dung 22BM0404003 027182000955 Bắc Ninh Nữ Kinh
Việt
Nam

11/06/1982 CH28BQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

06/06/2024

169 Cao Văn Dương 23AM0404002 038092018649 Thanh Hóa Nam Kinh
Việt
Nam

03/08/1992 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

170 Hoàng Hương Giang 23AM0404004 001301023349 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

07/09/2001 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

171 Nguyễn Thu Hiền 23AM0404006 024185000140 Bắc Giang Nữ Kinh
Việt
Nam

18/01/1985 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024

172 Cao Minh Hiệp 23AM0404007 036200009419 Nam Định Nam Kinh
Việt
Nam

02/01/2000 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

173 Mai Thị Linh 23AM0404013 034180000013 Thái Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

01/08/1980 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

174 Nguyễn Thị Phương Linh 23AM0404014 001301006529 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

23/08/2001 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

22/11/2024

175 Hoàng Minh Tâm 23AM0404018 024097013387 Bắc Giang Nam Kinh
Việt
Nam

20/10/1997 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

176 Đoàn Thị Kiều Vân 23AM0404020 037184008365 Ninh Bình Nữ Kinh
Việt
Nam

29/10/1984 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

27/11/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

177 Nguyễn Thanh Vân 23AM0404021 020180000221 Lạng Sơn Nữ Kinh
Việt
Nam

04/01/1980 CH29AQTNL.N1
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

28/11/2024

PGS, TS Nguyễn Hoàng

HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày          tháng         năm 202



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 5 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHTM, ngày        tháng        năm          của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

1 Cao Thị Hạnh 22AM0110063 030194011088 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

14/03/1994 CH28AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

27/02/2024

2 Đỗ Ngọc Mai 22AM0110073 030187009936 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

29/11/1987 CH28AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

28/02/2024

3 Nguyễn Trường Sa 22AM0110078 030096005117 Hải Dương Nam Kinh
Việt
Nam

22/08/1996 CH28AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

28/02/2024

4 Trần Tuấn Minh 22AM0110107 022097007129 Quảng Ninh Nam Kinh
Việt
Nam

29/07/1997 CH28AQLKT.N4
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

28/02/2024

5 Đỗ Thị Mai 22AM0121013 001191006403 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

09/11/1991 CH28AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

29/02/2024

PGS, TS Nguyễn Hoàng

HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày          tháng         năm 202


